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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


[bookmark: _GoBack]Tên học phần: Tổng đài và Kỹ thuật chuyển mạch
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
   - Kiến thức: 
+ Hiểu được cấu trúc chuyển mạch kênh
+ Nắm được các loại bộ chuyển mạch thời gian số, không gian số 
· Kỹ năng:
+ Phát hiện được các hư hỏng và sửa được một số hư hỏng thông thường
+ Khảo sát được các cấu trúc chuyển mạch
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài 1: Chuyển mạch kênh
 1. Khái quát chuyển mạch kênh
2. Phân loại chuyển mạch kênh     
3. Chuyển mạch không gian tương tự
3.1. Khái quát về chuyển mạch không gian tương tự
3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ chuyển mạch không gian cơ bản     
4. Điều chế biên độ xung (PAM-Pulse Amplitude Modulation) và chuyển mạch thời gian đối với tín hiệu rời rạc  
4.1. Nguyên lý điều biên xung và ưu thế phân kênh theo thời gian
4.2. Chuyển mạch PAM 2 dây
5. Khái quát chung về công nghệ PCM và kỹ thuật chuyển mạch số
5.1. Khái quát về công nghệ PCM
5.2. Khái niệm chuyển mạch PCM 
5.3. Tuyến PCM cơ sở 
Bài 2: Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản
 1. Khái quát về chức năng của các bộ chuyển mạch thời gian  số
2. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên     
3. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi ngẫu nhiên - đọc tuần tự
Bài 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản 
1. Khái quát về chức năng của các bộ chuyển mạch không gian số
2. Đặc điểm chung của bộ chuyển mạch không gian số
3. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu ra       
4. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu vào
Bài 4: Các cấu trúc trường chuyển mạch số 
1 Cấu trúc một bộ chuyển mạch thời gian (cấu trúc T)
2. Cấu trúc chuyển mạch hai tầng (cấu trúc T-S, S-T)

	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
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2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Chuyển mạch kênh		Thời gian: 34 giờ	
Mục tiêu:		
      - Nắm được các khái niệm chuyển mạch kênh và hệ thống chuyển mạch tổng quát
      - Khảo sát được các chuyển mạch kênh cơ bản
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:                                     	 
	1. Khái quát chuyển mạch kênh		

	2. Phân loại chuyển mạch kênh		      

	3. Chuyển mạch không gian tương tự		

	3.1. Khái quát về chuyển mạch không gian tương tự		

	3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ chuyển mạch không gian cơ bản	     

	4. Điều chế biên độ xung (PAM-Pulse Amplitude Modulation) và chuyển mạch thời gian đối với tín hiệu rời rạc  

	4.1. Nguyên lý điều biên xung và ưu thế phân kênh theo thời gian

	4.2. Chuyển mạch PAM 2 dây

	5. Khái quát chung về công nghệ PCM và kỹ thuật chuyển mạch số

	5.1. Khái quát về công nghệ PCM

	5.2. Khái niệm chuyển mạch PCM 
5.3. Tuyến PCM cơ sở 

	6. Thực hành: Khảo sát chuyển mạch kênh 

	6.1. Khảo sát chuyển mạch không gian tương tự				

	6.2. Khảo sát chuyển mạch PCM				



Bài 2: Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản		Thời gian: 28 giờ	
Mục tiêu:		
      - Nhận biết được các loại chuyển mạch thời gian số cơ bản
      - Khảo sát được tổng đài chuyển mạch thời gian số cơ bản
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.

Nội dung:                                     	 
	1. Khái quát về chức năng của các bộ chuyển mạch thời gian  số	

	2. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên		      

	3. Bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi ngẫu nhiên - đọc tuần tự		

	4. Thực hành: Áp dụng của các bộ chuyển mạch thời gian số	    

	4.1. Khảo sát bộ chuyển mạch thời gian số				

	4.2 Khảo sát tổng đài chuyển mạch thời gian số			



Bài 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản		Thời gian: 28 giờ	
Mục tiêu:		
      - Nhận biết được các loại chuyển mạch không gian số cơ bản
      - Khảo sát được tổng đài chuyển mạch không gian số cơ bản
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.

Nội dung:                                     	 
	1. Khái quát về chức năng của các bộ chuyển mạch không gian số	

	2. Đặc điểm chung của bộ chuyển mạch không gian số

	3. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu ra 		      

	4. Bộ chuyển mạch không gian số điều khiển theo đầu vào		

	5. Thực hành: Áp dụng của các bộ chuyển mạch không gian số	    

	5.1. Khảo sát bộ chuyển mạch không gian số				

	5.2 Khảo sát tổng đài chuyển mạch không gian số			



Bài 4: Các cấu trúc trường chuyển mạch số		Thời gian: 30 giờ	
Mục tiêu:		
      - Hiểu rõ các cấu trúc trường chuyển mạch số như TS, ST
- Khảo sát được các loại chuyển mạch số cơ bản
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.

Nội dung:                                     	 
	1 Cấu trúc một bộ chuyển mạch thời gian (cấu trúc T)	

	2. Cấu trúc chuyển mạch hai tầng (cấu trúc T-S, S-T)

	3. Thực hành: Khảo sát các trường chuyển mạch số	    

	3.1. Khảo sát trường chuyển mạch số T-S				

	3.2  Khảo sát trường chuyển mạch số S-T			




IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
    - Kiến thức: 
+ Hiểu được cấu trúc chuyển mạch kênh
+ Nắm được các loại bộ chuyển mạch thời gian số, không gian số 
· Kỹ năng:
+ Phát hiện được các hư hỏng và sửa được một số hư hỏng thông thường
+ Khảo sát được các cấu trúc chuyển mạch
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy:  
+ Hướng dẫn và thao tác mẫu
+  Nêu và giải thích các lỗi có thể xảy ra và phương pháp phòng ngừa, khắc phục.
+ Liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn sản xuất và sự phát triễn của công nghệ.
- Học tập: Thực hành, nghiên cứu hoạt động, cách thiết lập thiết bị thông qua hướng dẫn và làm mẫu của GV.
                 Tổ chức SV học tập theo nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Trọng Minh - Kỹ thuật chuyển mạch 1 - Học viện Bưu Chính Viễn thông - 2007.
[2] Phạm Hồng Liên - Kỹ thuật chuyển mạch - Đại học quốc gia TP. HCM - 2010.
[3] Trương Quang Trung - Giáo trình thực hành tổng đài - Trường CĐKT cao Thắng - 2012.
[4] H.Jonathan Chao - Broadband packet switching technologies - John Wiley &son inc - 2002.
[5] Christopher Y.Metz - IP switching - Protocols and Archirtectures - Mc Graw Hill - 1999. 
[6] Richard A. Thompson - Telephone Switching Systems - Artech house, inc - 2000.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

